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Phụ lục 18a. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

(Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài theo 

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT, 
Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT)

Tên chương trình đào tạo: 


	Tiêu chuẩn,

tiêu chí
	Đánh giá tiêu chí
	Tổng hợp theo tiêu chuẩn

	
	TĐG
	ĐGN
	TĐG
	ĐGN

	
	
	
	Mức trung bình
	Số tiêu chí đạt
	Tỷ lệ số tiêu chí đạt (%)
	Mức trung bình
	Số tiêu chí đạt
	Tỷ lệ số tiêu chí đạt (%)

	Tiêu chuẩn 1 
	
	
	4,67
	2
	66,67
	4,67
	2
	66,67

	Tiêu chí 1.1
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.2
	5
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.3
	6
	5
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn n
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí n.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá chung CTĐT
	4,25
	43
	86,00
	4,13
	41
	82,00


* Ghi chú: 

- Ghi bằng số nguyên mức đánh giá cho từng tiêu chí. 

- Mức đánh giá chung của tiêu chuẩn và của CTĐT là trung bình số học mức đánh giá của các tiêu chí, tính đến 2 số thập phân sau dấu phẩy.

